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    I. ĐỌC HIỂU ( 4,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]    	Đọc kĩ ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
	ĐỒNG VỌNG NGƯỢC CHIỀU
	                  ( Lã Thế Khanh)
    Theo cái gậy tre dò đường, bà lão rờ rẫm từng bước về phía cửa ga. Bà đi như người tập làm xiếc trên dây. Chiếc nón lá rách lướp tướp, từ bàn tay gầy guộc, lẩy bẩy của bà hươ đi hươ lại, không lúc nào yên.
   Dừng lại bên đống rác lớn, bà lão bắt đầu van vỉ:
    - Cháu lạy các ông các bà... Cháu mù lòa già cả... Cháu xin các ông các bà nhón tay làm phúc...
   Không một hồi âm, ngoài tiếng vo ve của mấy con nhặng xanh đang tranh ăn trên một chiếc lá bánh. Một con chuột ngày trơ tráo bò lên bàn chân bà lão. Bà sững người. Khuôn mặt lóe lên một tia sáng mỏng. Bà đưa tay lần tìm từng tí trong lòng chiếc nón. Nhưng ngay sau đó, cặp mắt nặng trĩu, ầng ấng nước của bà tối sầm lại.
   Bà lão tiếp tục van vỉ. Vẫn điệp khúc cũ. Nhưng càng về sau càng thống thiết, não nề. Những câu nói rời rạc, như tự chảy ra từ khuôn miệng dúm dó, xệch xạc của bà. Cái nón vẫn trống huếch. Một tia nắng lọt qua cái chóp thủng, xiên thẳng xuống đất, như đóng đinh bà lão xuống nền đường.
   Nằm dưới gốc cây sấu già, bé Chi thiu thiu ngủ. Nó gối đầu trên cái túi dúm dó, khâu bằng bốn, năm loại vải cũ, sờn. Một cái bát sắt hoen gỉ, thủng đáy, nằm lăn lóc bên cạnh. Bộ ngực gầy trơ xương của con bé thắc thỏm đưới làn áo cáu bẩn, nhàu nát.
    Từ sáng tới giờ chưa có chút gì trong bụng, nên bé Chi đói rũ người. Nó hy vọng giấc  ngủ xua tan cái đói. Nhưng không thể được.
    Mọi ngày vào tầm này, mèng ra nó cũng xin được đủ tiền mua hai cái bánh mì. Hôm nay xúi quẩy thế nào, chỉ được tờ hai trăm đồng mất góc. 
    Bỗng bé Chi giật thót người. Có một bàn chân nào đó giẫm lên người nó. Đang lúc đói mệt, bé Chi gầm lên:
     - Mù à? Người ta nằm thế mà giẫm lên!
     - Bà mù... Mù thật cháu ạ! Thôi, bà đã trót... Cho bà xin!
   Lặng đi một lát, bé Chi đưa hai tay sờ mắt mình. Từ hai hốc mắt của nó, những giọt nước mắt mặn chát, rỉ ra. Nó ngập ngừng:
     - Cháu... Cháu xin lỗi bà! Cháu không biết là bà như thế...
  Bà lão ngúc ngắc đầu như thể chấp nhận, rồi tiếp tục đi về phía có tiếng đông người. Vừa đi bà lại vừa lẩm nhẩm:
    - Cháu lạy các ông các bà... Cháu xin các ông các bà nhón tay làm phúc... thương kẻ mù lòa, khốn khổ này!
     Ngẫm ngợi điều gì đó lung lắm, bé Chi lấy trong túi áo ra tờ giấy bạc hai trăm đồng mất góc, quả quyết: Bà ơi!... Cháu bảo này!
     Bà lão dừng ngay lại. Bà nhận ra người gọi mình chính là con bé bà vừa nói chuyện. Linh cảm mách bảo bà sẽ gặp may.
    - Bà ơi! Cháu... cháu biếu bà!
    Khuôn mặc lộ vẻ vui mừng, bà lão chậm chạp quay trở lại, rồi chìa nón về phiá gốc cây chờ đợi.
    Đúng khoảnh khắc ấy, một cơn gió nhẹ ào qua. Từ trên cây sấu già, những phiến lá khô rơi xuống, khẽ khàng, đúng vào cái nón của bà lão.
    Ngỡ con bé thả tiền vào nón, bà lão đưa tay quờ đi quờ lại. Một cái nhíu mày xéo ngang qua vừng trán nhăn nheo. Bà lão buồn bã đi tiếp về phía cửa gạ. Vừa đi bà vừa thầm rủa:
     - Bố con nhà mất dạy... Lừa cả người già... Rồi giời sẽ bắt tội đấy con ạ!
     Ngồi ở gốc cây, bé Chi vẫn chìa đồng bạc về phía trước, vẻ thành tâm. Chờ mãi, không thấy bà lão nhận tiền, nó đứng phắt dậy, thảng thốt gọi:
     - Bà ơi! Cháu xin biếu bà! Thực đấy mà!
    Không ai trả lời con bé. Nó đưa tay quờ quạng quanh mình. Bàn tay nó chạm phải thân cây sấu già, thô nhám.
    Nhét tờ bạc vào túi áo,một tay cầm túi, một tay chống gậy, con bé mù thập thững tìm đường. lúc ấy là mười hai giờ trưa. Nắng mùa hạ chói chang, in hình bé Chi xuống nền đường, tròn như đồng tiền vàng...
    ( Nguồn dẫn: "40 truyện rất ngắn", NXB Hội nhà văn, tạp chí Thế giới mới, 1994)

Câu 1: Văn bản trên được viết theo thể loại nào?
Câu 2: Đề tài được đề cập trong văn bản là gì?
Câu 3: “ Nằm dưới gốc cây sấu già, bé Chi thiu thiu ngủ. Nó gối đầu trên cái túi dúm dó, khâu bằng bốn, năm loại vải cũ, sờn. Một cái bát sắt hoen gỉ, thủng đáy, nằm lăn lóc bên cạnh. Bộ ngực gầy trơ xương của con bé thắc thỏm đưới làn áo cáu bẩn, nhàu nát.” 
    Nêu và chỉ rõ phép phép liên kết nào được sử dụng trong đoạn văn trên?
Câu 4: Có ý kiến cho rằng: Câu chuyện “Đồng vọng ngược chiều” là câu chuyện vô cùng xúc động về cuộc sống những mảnh đời bất hạnh đang phải trải qua nhiều vất vả, cơ cực nhưng lại ấm áp tình yêu thương và sự sẻ chia. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?
Câu 5: Câu chuyện đã gửi tới người đọc thông điệp gì?
II. VIẾT( 6điểm)
Câu 1. Từ nội dung phần Đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn( 200 chữ) trình bày suy nghĩ về cách ứng xử với những người bất hạnh.
Câu 2: Phân tích bài thơ Nhớ mẹ năm lụt của nhà thơ Huy Cận
                                                    NHỚ MẸ NĂM LỤT
	Năm ấy lụt to tận mái nhà
Mẹ con lên chạn - bố đi xa
Bốn bề nước réo, nghe ghê lạnh
Tay mẹ trùm con, tựa mẹ gà.

Mẹ cắn bầm môi cho khỏi khóc
Thương con lúc ấy biết gì hơn?
Nước mà cao nữa không bè thúng
Nếu chết trời ơi! Ôm lấy con.

	Gọi với láng giềng, lời mẹ dặn
“ Xảy chi cứu giúp lấy con tôi!”
Tiếng dờn giữa nước mênh mông trắng
Đáp lại từ xa một tiếng “ời”.

Nước, nước…lạnh tê như số phận
Lắt lay còn ngọn mấy hàng cau
Nhưng mà mẹ thức ngồi canh chạn
Mắt mẹ trừng sâu hơn nước sâu…
                 ( Theo https://thuvientho.com/)



* Chú thích : 
  Huy Cận( 1919-2005) quê ở làng Ân Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Huy Cân là một cây bút chủ lực của thơ ca Việt Nam trước và sau Cách mạng. Đến với Huy Cận là ta đến với một hồn thơ hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lí.
    Nhớ mẹ năm lụt ( 1947) là một trong những thi phẩm xuất sắc nhất của Huy Cận. Bài thơ lấy cảm hứng từ những năm lụt đưa người đọc trở về với con thuyền kí ức mênh mang đầy ắp tình mẫu tử                                             
                                                           
                                          HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn Ngữ văn – lớp 9

I. ĐỌC HIỂU (4đ)
Câu 1 (0,5đ): Văn bản trên được viết theo thể loại: Truyện ngắn
Câu 2(0.5đ) : Đề tài được đề cập trong văn bản là :Tình yêu thương con người
Câu 3 (1đ): 
- Gọi tên được phép liên kết:
   Trong đoạn văn:“ Nằm dưới gốc cây sấu già, bé Chi thiu thiu ngủ. Nó gối đầu trên cái túi dúm dó, khâu bằng bốn, năm loại vải cũ, sờn. Một cái bát sắt hoen gỉ, thủng đáy, nằm lăn lóc bên cạnh. Bộ ngực gầy trơ xương của con bé thắc thỏm đưới làn áo cáu bẩn, nhàu nát.” 
    Phép liên kết được sử dụng là: phép thế
- Chỉ rõ phép liên kết đó : bé Chi ( câu 1) – Nó( câu 2) -  con bé ( câu 4)
Câu 4( 1đ)
- HS đưa ra quan điểm bản thân: đồng ý/ không đồng ý
           - Lý giải phù hợp
Câu 5( 1đ): Câu chuyện đã gửi tới người đọc thông điệp:
- Tình yêu thương, sự sẻ chia luôn hiện hữu trong cuộc sống, nhưng đôi khi không có cơ hội thưc hiện hoặc không thể để thực hiện được.
- Tình yêu thương , sự sẻ chia rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta.
- …
II. VIẾT
	Câu 1 (2đ)
* Yêu cầu về hình thức: Viết được đoạn văn nghị luận xã hội
* Yêu cầu về nội dung: Nghị luận suy nghĩ của em về việc chúng ta cần có cách ứng xử như thế nào đối với những người bất hạnh?
* Gợi ý:
1. Mở đoạn: Giới thiệu được vấn đề nghị luận (Chúng ta cần có cách ứng xử như thế nào đối với những người bất hạnh?)
2. Thân đoạn: Trình bày cụ thể: (Chúng ta cần có cách ứng xử như thế nào đối với những người bất hạnh?)
- Giải thích: 
   + Ứng xử là biểu hiện của quá trình giao tiếp, chính là cách mà con người ta phản ứng lại trước tác động của người khác với mình trong một tình huống nhất định. Ứng xử còn được hiểu là thái đô, hành động, cu xử, lời nói của con ngưới với ca nhân, tập thể, mọi người xung quanh…
   + Bất hạnh là không hạnh phúc, nhiều đau khổ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở; sức khỏe giảm sút. Một cuộc đời như vậy chẳng ai mong muốn và cách những người bình thường chúng ta đối xử với những cuộc đời này cũng thật đặc biệt.
- Biểu hiện :
  + Bất hạnh không phải là điều mà ai cũng mong muốn trải qua. Chính vì vậy, trong một xã hội, chúng ta cần hỗ trợ và chia sẻ gánh nặng với những người gặp khó khăn. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cảm giác hy vọng vẫn tồn tại. Hy vọng vào một tương lai tươi sáng, một tình thương, và một cuộc sống ý nghĩa.
   + Hàng trăm ngàn người dân bị ô nhiễm màu da cam, và hậu quả đó là những đứa trẻ sinh ra bị khuyết tật. Có những người đã phải nằm một chỗ, không thể vận động được từ khi sinh ra. Cũng có những người phải chịu đựng những tổn thương ở tay, chân, mất đi những bộ phận cần thiết trên cơ thể. Có những người mất khả năng nhìn và hiểu biết, không nhận thức được hành động của bản thân. Sinh ra trong một gia đình nghèo, họ phải chịu đựng những gánh nặng và bất hạnh mà ít ai có thể thấu hiểu.
- Vai trò ,ý nghĩa :
+ Khi chứng kiến những cảnh đau thương của những người kém may mắn, lòng thương cảm không khỏi trỗi dậy trong chúng ta. Điều này thúc đẩy chúng ta suy nghĩ về bản thân mình và đánh giá những điều mà chúng ta thường xuyên coi nhẹ. Chúng ta trân trọng những điều bình dị như sức khỏe, gia đình, và cuộc sống an lành mà chúng ta được ban tặng.
+Trong xã hội còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn: Trẻ mồ côi, người nghèo, người kiếm sống lang thang, nạn nhân chiến tranh, người khuyết tật, nạn nhân của thiên tai, những căn bệnh quái ác, những cảnh ngộ éo le...  Với những người như thế chúng ta cần đồng cảm, chia sẻ với họ. Sự đồng cảm chia sẻ của chúng ta  sẽ giúp họ có thêm sức mạnh, nghị lực, niềm tin trong cuộc sống để họ có thể vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống của mình.
+ Một người có ứng xử tốt chắc chắn sẽ được nhiều người yêu quý, tôn trọng bởi bản thân ta là người có cư xử văn hoá, hiểu biết, có tâm lòng nhân ái, đồng cảm với mọi người xung quanh mình.
+Dẫn chứng:  Người dân cả nước đã chung tay san sẻ, ủng hộ cho những nơi bị bão lũ…  
- Đối lập-mở rộng :
    + Thật đáng buồn khi có nhiều người vẫn còn suy nghĩ trọng giàu nghèo, có thái độ coi thường, xem thường những người bất hạnh. Thậm chí là lợi dụng họ như công cụ kiếm tiền. 
- Bài học :
  + Chúng ta đừng bao giờ tỏ ra coi thường những người bất hạnh. Cuộc đời họ đã khổ nếu chúng ta lại coi thường họ thì họ đâu còn động lực để vượt qua những bất hạnh của mình. Sự coi thường của chúng ta có thể sẽ đẩy họ vào bước đường cùng và cuộc đời của họ ngày càng trở nên bất hạnh.
  + Hãy tôn trọng họ dù họ là ai. Họ dù bất hạnh nhưng họ vẫn là một con người. Chúng ta cần tôn trọng thì họ cũng  cần nhận được sự tôn trọng từ chúng ta.
  + Hãy giúp đỡ họ khi có thể. Sự giúp đỡ ở đây có thể là những giúp đỡ về vật chất hoặc tinh thần. Đôi khi những lời động viên của chúng ta cũng có thể khiến những người bất hạnh có niềm tin hơn vào cuộc sống. 
3. Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề +Thông điệp
      Trong cuộc sống mỗi người có một hoàn cảnh riêng biệt. Dù chúng ta có cuộc sống may mắn hay khó khăn, hãy luôn nhớ đến những người khác và chia sẻ phần nào cảm xúc và tình cảm của mình với họ. Bằng cách này, chúng ta có thể làm cho cuộc sống của mình và của người khác trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Truyền thống đoàn kết và tương thân tương ái của dân tộc ta sẽ là động lực mạnh mẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn và hướng tới một tương lai tươi sáng.
Câu 2(4đ): 
* Hình thức: Viết bài văn nghị luận tác phẩm thơ có đầy đủ bố cục 3 phần
* Nội dung: phân tích bài thơ
* Dàn bài:
1. Mở bài
- Dẫn dắt -> giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm
- Ấn tượng chung về tác phẩm
2. Thân bài
* Luận điểm 1: Bài thơ đã thể hiện tình yêu thương, sự hi sinh và kiên cường của người mẹ trong hoàn cảnh khó khan, đồng thời cho thấy tình yêu thương và biết ơn của người con
 Phân tích hình tượng thơ ( hình tượng thiên nhiên, con người…phân tích cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ ) qua từng khổ thơ để làm rõ LĐ:
- Khổ 1:
+ Theo dòng hồi tưởng nhà thơ nhớ về những năm tháng chạy lụt không thể nào quên…
  => Hoàn cảnh éo le, tình mẹ cao cả thiêng liêng, sự kiên cường chống chọi với cơn lũ để giữ nhà, giữ tính mạng cho con-> người mẹ trong kí ức giống như 1 điểm sáng, đầy tự hào và kiêu hãnh trong tâm hồn của tác giả
+ Nghệ thuật nhân hóa qua hình ảnh thơ “ nước réo”…
+ Hình ảnh so sánh “ tay mẹ trùm con, tựa mẹ gà” giàu sức gợi…
- Khổ thơ 2:
+ Mẹ lo sợ đến tột độ khi nước lũ dâng cao “ Mẹ cắn bầm môi cho khỏi khóc”…
+ Câu hỏi tu từ “ Thương con lúc ấy biết gì hơn”-> tình yêu thương sâu nặng, kiên cường vượt qua khó khan , nguy hiểm của người  mẹ
+ Câu thơ “Nếu chết trời ơi! Ôm lấy con.”-> giống như tiếng kêu thảm thiết của mẹ vì thương con, lo cho con=> nhà thơ như đang sống lại với những kí ức đau thương ấy và người đọc cũng như đồng cảm, xót xa với hoàn cảnh của 2 mẹ con trong cơn lũ quét.
- Khổ thơ 3:
+ Mẹ gọi hàng xóm, dặn họ cứu lấy con, dẫu mẹ có chìm xuống, chết đi thì vẫn cố gắng bảo vệ con
+ “ Xảy chi cứu giúp lấy con tôi!”=> tiếng cầu khẩn tha thiết, đâu đớn. mọi vật dường như chìm trong biển nước nên tiếng gọi của mẹ càng trở nên vô vọng…
=> Tình huống càng éo le, hình ảnh người mẹ hiện lên càng cao quý-> mẹ luôn sẵn sang hi sinh tất cả vì con, kể cả mạng sống của mình…
- Bốn câu thơ còn lại: 
+ Nhà thơ khéo léo sử dụng dấu chấm lửng kết hợp với hình ảnh so sánh “ Nước, nước…lạnh tê như số phận”-> diến tả nỗi bất hạnh cơ cực của mẹ con nói riêng, của người dân vùng lũ nói chung
+ Biện pháp đảo ngữ kết hợp với từ láy “ lay lắt” -> diễn tả cái tàn bạo của cơn lũ và nỗi nguy kịch của mẹ con cũng như người dân vùng lũ….
+ Hình ảnh “ mắt mẹ trừng sâu” -> mẹ đang cố gắng thức để đối phó với cơn nước lớn nhưng đó còn thể hiện nỗi căm hờn của mẹ với con đại hồng thủy kia…
* Luận điểm 2: Vẻ đẹp của tình mẫu tử trong bài thơ được nhà thơ thể hiện qua những hình thức nghệ thuật đặc sắc
- Thể thơ 7 chữ, sử dụng vần chân, ngắt nhịp chủ yếu 4/3…
- Kết hợp nhuần nhuyễn giữa biểu cảm với tự sự, miêu tả -> Giúp người đọc cảm nhận một câu chuyện về tình mẫu tử vô cùng cảm động
- Hình ảnh chân thật, giàu sức gợi, phép đối, các biện pháp nghệ thuật: nhân hóa, câu hỏi tu từ, liệt kê…để khắc họa chân thực, sinh động những năm tháng vất vả chạy lụt của mẹ con nhân vật trữ tình.
- Nhan đề bài thơ thể hiện nỗi niềm thương nhớ da diết của người con về mẹ. Nhan đề góp phần thể hiện chủ đề: ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt trong cuộc đời mỗi ngừoi
3. Kết bài
    - Khái quát, khẳng định giá trị của bài thơ:
+ Kí ức về mẹ năm lụt được thể hiện xúc động trong bài thơ khiến bao người đọc rưng rung, nghẹn ngào. Bài thơ không chỉ khiến chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho con mà đó còn là tình cảm trân trọng, kính yêu, biết ơn vô hạn của nhân vật trữ tình – người con dành cho mẹ.
+ Bài thơ đã khơi dậy trong trái tim mỗi chúng ta tình yêu thương, lòng biết ơn sâu sắc đối với mẹ. Đồng thời mỗi người cần soi lại thái độ sống và sống trọn đạo hiếu làm con đối với đấng sinh thành










